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TÊN BÀI DẠY: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN 
TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nêu được các kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi đơn giản.
- Nêu được những kết quả thuận lợi của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.
- Tính được xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong trò chơi gieo xúc xắc, trò chơi rút thẻ từ trong hộp và một số trò chơi đơn giản khác.
- Hiểu được xác suất của biến cố ngẫu nhiên phản ánh khả năng xảy ra của biến cố đó.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực mô hình hóa toán học: các trò chơi (gieo xúc xắc, rút thẻ từ trong hộp, ...)
là các mô hình xác suất đơn giản.
- Năng lực giao tiếp toán học: sử dụng các ngôn ngữ toán học (biến cố ngẫu nhiên, xác suất) kết hợp với ngôn ngữ thông thường.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua các thao tác tính toán xác suất của biến cố.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, phiếu bài tập, bảng phụ, phấn màu, máy chiếu, máy chiếu đa vật thể.
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: HS hiểu được xác suất của biến cố ngẫu nhiên phản ánh khả năng xảy ra của biến cố đó.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi vấn đáp để HS trả lời miệng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Cho HS quan sát hình ảnh con xúc xắc, yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi: 
1) Gieo ngẫu nhiên con xúc xắc 1 lần. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.
2) An và Bình chơi tung xúc xắc 1 lần. Nếu mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn thì An thắng. Nếu mặt xuất hiện có số chấm là số lẻ thì Bình thắng. Theo em, bạn nào có khả năng giành phần thắng cao hơn?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Một vài HS đứng tại chỗ trả lời miệng.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để biết được khả năng xảy ra của một biến cố ngẫu nhiên, ta phải tính xác suất của biến cố đó. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và học cách tính xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc, trò chơi rút thẻ từ trong hộp và một số trò chơi đơn giản khác.
	1) Các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc khi gieo ngẫu nhiên con xúc xắc 1 lần là: mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm.
2) HS dự đoán khả năng giành phần thắng của 2 bạn là như nhau.



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (20 phút)
Hoạt động 1: Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nêu được các kết quả có thể xảy ra trong trò chơi gieo xúc xắc.
- Nêu được những kết quả thuận lợi của biến cố ngẫu nhiên trong trò chơi gieo xúc xắc.
- Tính được xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc,
b) Nội dung: HS làm hoạt động 1, ví dụ 1 và luyện tập 1.
c) Sản phẩm: Kết quả làm bài của HS được trình bày vào phiếu học tập và vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
-  GV yêu cầu HS đọc và làm hoạt động 1 vào phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
-  HS thực hiện hoạt động 1 theo nhóm đôi. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS lắng nghe, nhận xét bài.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét và chính xác kết quả (chiếu ppt).
- GV giới thiệu tỉ số vừa tính là xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” trong trò chơi trên và đưa ra khái niệm.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
-  GV yêu cầu HS quan sát và trả lời ví dụ 1. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
-  HS suy nghĩ và phát biểu. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét và chính xác kết quả (chiếu ppt).
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: HS làm luyện tập 1 (làm cá nhân). 
-  GV yêu cầu HS đọc và làm luyện tập 1 vào vở. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
-  HS làm việc cá nhân, trình bày bài vào vở. 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- 1 HS lên bảng làm bài, GV chấm vở một số HS khác trong lớp.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét và chính xác kết quả (chiếu ppt).
GV chốt chú ý.
	1. Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc
Hoạt động 1 (SGK/tr30)
Khái niệm (SGK/tr31)
Ví dụ 1 (SGK/tr31)





Luyện tập 1 (SGK/tr31)
Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là:
A = {mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm}. 
Số phần tử của tập hợp A là 6.
Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số” là: mặt 4 chấm, mặt 6 chấm.

Xác suất của biến cố trên là .


	Hoạt động 2: Xác suất của biến cố trong trò chơi rút thẻ từ trong hộp (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nêu được các kết quả có thể xảy ra trong trò chơi rút thẻ từ trong hộp.
- Nêu được những kết quả thuận lợi của biến cố ngẫu nhiên trong trò chơi rút thẻ từ trong hộp.
- Tính được xác suất của biến cố trong trò chơi rút thẻ từ trong hộp.
b) Nội dung: HS làm hoạt động 2, ví dụ 2 và luyện tập 2.
c) Sản phẩm: Kết quả làm bài của HS được trình bày vào phiếu học tập và vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
-  GV yêu cầu HS đọc và làm hoạt động 2 vào phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
-  HS thực hiện hoạt động 1 theo nhóm đôi. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS lắng nghe, nhận xét bài.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét và chính xác kết quả (chiếu ppt).
- GV giới thiệu tỉ số vừa tính là xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3” trong trò chơi trên và đưa ra khái niệm.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
-  GV yêu cầu HS quan sát và trả lời ví dụ 2. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
-  HS suy nghĩ và phát biểu. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét và chính xác kết quả (chiếu ppt).
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: HS làm luyện tập 1 (làm cá nhân). 
-  GV yêu cầu HS đọc và làm luyện tập 2 vào vở. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
-  HS làm việc cá nhân, trình bày bài vào vở. 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- 1 HS lên bảng làm bài, GV chấm vở một số HS khác trong lớp.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét và chính xác kết quả (chiếu ppt).
	2. Xác suất của biến cố trong trò chơi rút thẻ từ trong hộp
Hoạt động 2 (SGK/tr31)
Khái niệm (SGK/tr32)
Ví dụ 2 (SGK/tr32)





Luyện tập 2 (SGK/tr32)
Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút là: B = {1; 2; 3; …; 12}. Số phần tử của tập hợp B là 12.
Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số không chia hết cho 3” là: 1; 2; 4; 5; 7; 8; 10; 11.

Vậy xác suất của biến cố trên là .



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức vừa học.
b) Nội dung: HS trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng trò chơi.
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Trò chơi câu hỏi trắc nghiệm 
- HS trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng trò chơi (chiếu ppt).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 3 HS trả lời tại chỗ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án:
Câu 1: C; Câu 2: D; Câu 3: A

	Câu 1: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3” là:




A.            B.           C.            D. 
Câu 2: Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; …; 20 (hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau). Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số” là:




A.           B.          C.          D. 
Câu 3: Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; …; 20 (hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau). Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho cả 2 và 5” là:




A.           B.          C.          D. 



 Hướng dẫn tự học ở nhà (5 phút)
- HS ôn tập toàn bộ kiến thức đã học và xem lại các ví dụ đã chữa.
- HS làm bài 1, 2 (SGK/tr32, 33)
- Tìm hiểu trước bài 3, 4 (SGK/ tr 33)

Tiết 2:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (15 phút)
- GV kiểm tra bài cũ thông qua 5 câu hỏi trắc nghiệm (sử dụng máy chiếu_QUIZZI). (Nội dung chính là bài tập 1 và 2 trong SGK)
a) Mục tiêu: 
- Đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức và ý thức chuẩn bị bài ở nhà của HS.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian quy định
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm (chiếu ppt_HS chơi trò chơi Quizziz).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV trình chiếu lại toàn bộ 5 câu hỏi và gọi HS trả lời bất kì, yêu cầu giải thích.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài: Thông qua các ví dụ của tiết học lí thuyết trước và phần câu hỏi trắc nghiệm các con vừa giải quyết. Bạn nào xác định được các bước để tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong các mô hình trò chơi đưa ra?
	Câu 1: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố” là:


A. ;                           B. ;


C. ;                           D. .
Câu 2: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1” là:


A. ;                           B. ;


C. ;                           D. .
Bài toán: Một hộp có 52 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, …, 51, 52; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính:
Câu 3: Xác suất của biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số” là:


A. ;                           B. ;


C. ;                           D. .
Câu 4: Xác suất của biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số khi chia cho 4 và 5 đều có số dư là 1” là:


A. ;                           B. ;


C. ;                           D. .
Câu 5: Xác suất của biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số và có tổng các chữ số bằng 4” là:


A. ;                           B. ;


C. ;                           D. .



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (5 phút)
Hoạt động 1: Hình thành các bước tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một mô hình trò chơi (5 phút)
a) Mục tiêu: HS biết cách tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một mô hình trò chơi.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
+) Phát biểu các bước tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một mô hình trò chơi.
+) Ghi lại kiến thức hình thành mới vào vở, sau khi GV chốt và chính xác hóa các bước làm.
c) Sản phẩm: Xây dựng được các bước tính.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Bạn nào xác định được các bước để tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong các mô hình trò chơi đưa ra?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm cá nhân
* Báo cáo, thảo luận 1: 
GV gọi HS phát biểu
HS cả lớp lắng nghe, nhận xét
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
	1. Các bước tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một mô hình trò chơi
Bước 1. Tìm số các kết quả có thể xảy ra của một sự kiện.
Bước 2.Tìm số kết quả thuận lợi cho một biến cố cần tính.
Bước 3. Lấy tỉ số giữa kết quả thuận lợi của biến cố trong bước 2, chia cho tổng số các kết quả có thể xảy ra trong bước 1. Ta được giá trị cần tìm.




	
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS được rèn luyện  cách tính xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong 2 mô hình trò chơi mới.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài 3, bài 4 Tr29
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: bài 3
- HS viết tập hợp D gồm các phần tử là các số tự nhiên có hai chữ số.
- HS chỉ ra số phần tử của tập hợp D. 
- HS viết được các số tự nhiên có hai chữ số là bình phương của một số tự nhiên.
- HS viết được các số tự nhiên có hai chữ số là bội của 15.
- HS viết được các số tự nhiên có hai chữ số là ước của 120.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
Sau thời gian GV quy định, HS báo cáo kết quả tìm được.
* Kết luận, nhận định 1: 
GV lắng nghe, góp ý để có lời giải hoàn chỉnh
	Bài 3-sgk-tr.29 .
Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số là:
D = {10; 11; 12; ….; 98; 99}
Số phần tử của tập hợp D là 90.
a) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: 16; 25; 36; 49; 64; 81.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
b) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: 15; 30; 45; 60; 75; 90.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 
c) Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: 10; 12; 15; 20; 24; 30; 40; 60.

Vì thế, xác suất của biến cố trên là: 

	
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: bài 4 
- Hoạt động nhóm 2 làm bài tập 4/sgk/tr 29.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS các nhóm thực hiện các yêu cầu được giao.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời đại diện 2 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày bài 4/sgk/tr29.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu của bài 4/sgk/tr29.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét và chính xác hóa kết quả của  bài tập 4/sgk/tr29.

	Bài 4-sgk-tr.29 .
a) Tập hợp P các kết quả có thể xảy ra đối với học sinh được chọn ra là:
P = {Ánh; Châu; Hương; Hoa; Ngân; Bình; Dũng; Hùng; Huy; Việt}
b)
-  Trong 10 học sinh thì có 5 học sinh nữ là: Ánh, Châu, Hương, Hoa, Ngân.
Vậy có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “ Học sinh được chọn ra là nữ ” lấy ra từ tập hợp:
P = {Ánh; Châu; Hương; Hoa; Ngân; Bình; Dũng; Hùng; Huy; Việt}
c) 
-  Trong 10 học sinh thì có 5 học sinh nam là: Bình, Dũng, Hùng, Huy, Việt.
Vậy có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “ Học sinh được chọn ra là nam ” lấy ra từ tập hợp:
P = {Ánh; Châu; Hương; Hoa; Ngân; Bình; Dũng; Hùng; Huy; Việt}



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học và năng lực giải quyết vấn đề thông qua vận dụng kiến thức, kĩ năng vào bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: 
HS được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu trong phiếu (làm nhóm).
c) Sản phẩm: Kết quả HS báo cáo theo nhóm. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV chiếu bài cho HS quan sát
- Yêu cầu HS thảo luận bài theo nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên (làm vào bảng nhóm nếu học trên lớp, học online thì chia HS về các phòng riêng để thảo luận).
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả
- HS quan sát, theo dõi nhận xét bài chéo
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét, chính xác hóa kết quả, chốt kiến thức bài học.
	Bài tập vận dụng:
Trong một tiết học lịch sử, cô giáo kiểm tra bài cũ với phiếu bài tập gồm 2 câu hỏi như sau:
[image: ]
Bạn Minh vì không học bài cũ nên bạn đã chọn ngẫu nhiên đáp án cho cả 2 câu hỏi trên. Theo em xác suất để bạn Minh được 10 điểm là bao nhiêu?
Đáp án:
+ Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi chọn ngẫu nhiên đáp án cho cả 2 câu hỏi (gồm 16 phần tử):
{(1A,2A); (1A,2B); (1A,2C); (1A,2D);
(1B,2A); (1B,2B); (1B,2C); (1B,2D);
(1C,2A); (1C,2B); (1C,2C); (1A,2D);
(1D,2A); (1D,2B); (1D,2C); (1D,2D)}
+ Chỉ có một kết quả thuận lợi cho biến cố ngẫu nhiên: “Bạn Minh được 10 điểm” là (1A, 2D).

+ Xác suất để bạn Minh được 10 điểm là: .



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
· Xem lại toàn bộ bài học.
· Làm bài tập trong sách bài tập:….
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